	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 57/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  26  tháng 5năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

V/v kinh phí hỗ trợ sinh hoạt 

phí cho giáo viên mẫu giáo dân lập   

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 47/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 của UBND tỉnh;


- Xét đề nghị Liên ngành Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Vật giá và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 494/TTr-LN ngày 18/5/2000;

 QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: 

1.1- Phê duyệt mức hỗ trợ sinh hoạt phí giáo viên mẫu giáo dân lập cụ thể như sau:

- Giáo viên mẫu giáo dân lập đang dạy tại các thôn, làng thuộc các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 90.000 đồng/người/tháng.

- Giáo viên mẫu giáo dân lập đang dạy tại các thôn, làng thuộc các xã rất  khó khăn được hỗ trợ 70.000 đồng/người/tháng.

- Giáo viên mẫu giáo dân lập đang dạy tại các thôn, làng thuộc các xã khó khăn được hỗ trợ 50.000 đồng/người/tháng.

- Giáo viên mẫu giáo dân lập đang dạy tại các thôn, làng thuộc các xã có khó khăn được hỗ trợ 40.000 đồng/người/tháng.

(Có danh sách phân loại các thôn, làng và nguồn kinh phí hỗ trợ kèm theo)

1.2- Mức chi trả sinh hoạt phí vẫn thực hiện theo điểm 1.1 của Quy định tạm thời một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 74/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 của UBND tỉnh.

1.3- Nguồn kinh phí chi trả: Kinh phí sự nghiệp giáo dục. Phần sinh hoạt phí còn lại do ngân sách xã, phường, thị trấn và học phí do cha mẹ học sinh đóng góp đài thọ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2000.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Tài chính - Vật giá, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                               KT.CHỦ TỊCH

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                              (Đã Ký)
                                                                                       Vũ Hoàng Hà    

Phụ lục 

(Theo Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 26/5/2000 của UBND tỉnh)

                                            ((((((((((
	Stt
	Chỉ tiêu
	Số giáo viên mẫu giáo dân lập có đến 15/5/2000 (người)
	Mức hỗ trợ sinh hoạt phí MGDL từ kinh phí SNGD (đ/người/tháng)
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí của MGDL trong 12 tháng

(đồng)

	I
	Nhóm các xã đặc biệt khó khăn:
	12
	
	12.960.000

	
	
	
	
	

	I.1
	Thành phố Quy Nhơn:
	4
	0
	4.320.000

	1
	Xã Nhơn Châu:
	4
	
	4.320.000

	
	* Thôn Trung
	2
	90.000
	2.160.000

	
	*Thôn Tây
	1
	90.000
	1.080.000

	
	* Thôn Đông
	1
	90.000
	1.080.000

	1.2
	Huyện Hoài Ân
	0
	
	0

	1
	Xã Boktới
	0
	90.000
	0

	2
	Xã Đak Mang
	0
	90.000
	0

	1.3
	Huyện An Lão
	6
	
	6.480.000

	1
	Xã An Trung:
	1
	
	1.080.000

	
	* Thôn 3 và thôn 8
	1
	90.000
	1.080.000

	2
	Xã An Toàn, An Vinh, An Dũng, An Quang
	0
	90.000
	0

	3
	Xã An Nghĩa
	5
	
	5.400.000

	
	* Thôn Hòn Chiêng
	1
	90.000
	1.080.000

	
	* Thôn Nước Rong
	1
	90.000
	1.080.000

	
	* Thôn Đồng Bà Lãnh
	1
	90.000
	1.080.000

	
	* Thôn nước Lương Giữa
	1
	90.000
	1.080.000

	
	* Thôn Nước Lương Ngọn
	1
	90.000
	1.080.000

	I.4
	Huyện Vân Canh
	0
	
	0

	1
	Xã Canh Liên
	0
	90.000
	0

	I.5
	Huyện Vĩnh Thạnh
	2
	
	2.160.000

	1
	Xã Vĩnh Sơn
	2
	
	2.160.000

	
	* Thôn K3
	2
	90.000
	2.160.000

	2
	Xã Vĩnh Kim
	0
	90.000
	

	II
	Nhóm các xã rất khó khăn:
	43
	
	36.120.000

	II.1
	Huyện Hoài Ân
	13
	
	10.920.000

	1
	Xã Ân Nghĩa
	13
	
	10.920..000


	Stt
	Chỉ tiêu
	Số giáo viên mẫu giáo dân lập có đến 15/5/2000 (người)
	Mức hỗ trợ sinh hoạt phí MGDL từ kinh phí SNGD (đ/người/tháng)
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí của MGDL trong 12 tháng

(đồng)

	
	* Thôn Kim Sơn
	4
	70.000
	3.360.000

	
	* Thôn Nhơn Sơn 
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Nhơn An
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Nghĩa Nhơn
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Đồng Quang
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Phú Ninh
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Phú Trị
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Bình Sơn
	2
	70.000
	1.680.000

	
	* Thôn Nghĩa Điền
	1
	70.000
	840.000

	2
	Xã An Sơn
	0
	70.000
	0

	II.2
	Huyện Phù Cát:
	7
	
	5.880.000

	1
	Xã Cát Hải:
	7
	
	5.880.000

	
	* Thôn Chánh Oai
	2
	70.000
	1.680.000

	
	* Thôn Chánh Thắng
	2
	70.000
	1.680.000

	
	* Thôn Tân Thanh
	2
	70.000
	1.680.000

	
	* Thôn Vĩnh Hội
	1
	70.000
	840.000

	II.3
	Huyện Vân Canh:
	3
	
	2.520.000

	1
	Xã CAnh Hòa:
	3
	
	2.520.000

	
	* Thôn Canh Thành
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Canh Phước
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Canh Lãnh
	1
	70.000
	840.000

	II.4
	Huyện Vĩnh Thạnh:
	20
	
	16.800.000

	1
	Xã Vĩnh Thịnh:
	12
	
	10.080.000

	
	* Thôn Vĩnh Trường
	2
	70.000
	1.680.000

	
	* Thôn An Ngoại
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Vĩnh Giang
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Vĩnh Định
	2
	70.000
	1.680.000

	
	* Thôn Vĩnh Thái
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Vĩnh Bình
	2
	70.000
	1.680.000

	
	* Thôn Hòn Lập
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn M2
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn M3
	1
	70.000
	840.000

	2
	Xã Vĩnh Hiệp:
	8
	
	6.720.000


	Stt
	Chỉ tiêu
	Số giáo viên mẫu giáo dân lập có đến 15/5/2000 (người)
	Mức hỗ trợ sinh hoạt phí MGDL từ kinh phí SNGD (đ/người/tháng)
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí của MGDL trong 12 tháng

(đồng)

	
	* Thôn Vĩnh Cửu
	2
	70.000
	1.680.000

	
	* Thôn Vĩnh Khương
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Vĩnh Thọ
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Thọ Quang
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn Tà Lét
	1
	70.000
	840.000

	
	* Thôn M4
	1
	70.000
	840.000

	3
	Xã Vĩnh Hòa:
	0
	
	0

	II.5
	Huyện Tây Sơn:
	0
	
	0

	1
	Xã Vĩnh An
	0
	70.000
	0

	III
	Nhóm các xã khó khăn:
	106
	
	63.600.000

	III.1
	Huyện Phù Cát:
	10
	
	6.000.000

	1
	Xã Cát Thành
	10
	
	6.000.000

	
	* Thôn Chánh Hóa
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Hóa Lạc
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Chánh Thiện
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Phú Trung
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Chánh Thắng
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Chánh Hùng
	1
	50.000
	600.000

	III.2
	Huyện Vân Canh
	23
	
	13.800.000

	1
	Xã Canh Thuận
	13
	
	7.800.000

	
	* Làng Kàte
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Hà Văn Trên
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng KàBưng
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Làng Canh Sơn
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng Đất Đâm
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng Suối Mây
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng Canh Tân
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng Hoàn Mẻ
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng Kà Xim
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Tân Thuận
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Thịnh Văn
	2
	50.000
	1.200.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Stt
	Chỉ tiêu
	Số giáo viên mẫu giáo dân lập có đến 15/5/2000 (người)
	Mức hỗ trợ sinh hoạt phí MGDL từ kinh phí SNGD (đ/người/tháng)
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí của MGDL trong 12 tháng

(đồng)

	2
	Xã Canh Hiệp
	6
	50.000
	3.600.000

	
	* Làng Suối Đá
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng Hiệp Hưng
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng Hiệp Giao
	1
	50.000
	600.000

	
	* làng Hiệp Hội
	1
	50.000
	600.000

	
	* Làng Hiệp Hà
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn 3
	1
	50.000
	600.000

	3 
	Xã Canh Hiển:
	4
	
	2.400.000

	
	* Thôn Chánh Hiển
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Tân Quang
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Thanh Minh
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Hiển Đông
	1
	50.000
	600.000

	III.3 
	Huyện Vĩnh Thạnh:
	15
	
	9.000.000

	1
	Xã Vĩnh Hào
	4
	
	2.400.000

	
	* Thôn Định Nhất
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Định Tam
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Định Trị
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn L7
	1
	50.000
	600.000

	2
	Xã Vĩnh Quang
	11
	
	6.600.000

	
	* Thôn Định Tố
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Định Thiền
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Định Bình
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Định Quang
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Định Trung
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Định Xuân
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn L 3, 5, 8
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Định Trường
	1
	50.000
	600.000

	III.4
	Huyện An Lão:
	27
	
	16.200.000

	1
	Xã An Hoà
	16
	
	9.600.000

	
	* Thôn Long Khánh
	4
	50.000
	2.400.000

	
	* Thôn Vạn Xuân
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Trà Công
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Hưng Long
	4
	50.000
	2.400.000


	Stt
	Chỉ tiêu
	Số giáo viên mẫu giáo dân lập có đến 15/5/2000 (người)
	Mức hỗ trợ sinh hoạt phí MGDL từ kinh phí SNGD (đ/người/tháng)
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí của MGDL trong 12 tháng

(đồng)

	
	* Thôn Xuân Phong
	5
	50.000
	3.000.000

	
	* Thôn Tây Sông
	1
	50.000
	600.000

	2
	Xã An Tân
	11
	
	6.600.000

	
	* Thôn Hưng Nhơn
	3
	50.000
	1.800.000

	
	* Thôn Thanh Sơn
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Thuận An
	2
	50.000
	1.800.000

	
	* Thôn Tân Lập
	3
	50.000
	600.000

	
	* thôn Thuận Hòa
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Gò Đồn
	1
	50.000
	600.000

	III.5
	Huyện Hoài Nhơn
	20
	
	12.000.000

	1
	Xã Hoài Sơn
	13
	
	7.800.000

	
	* Thôn An Đỗ
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn An Hội
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Phú Nông
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Cẩn Hậu
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn La Vuông
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Tuý Sơn
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Tuý Hạnh
	1
	50.000
	600.000

	
	* Thôn Hy Văn
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Tường Sơn
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Hy Tường
	1
	50.000
	600.000

	2
	Xã Hoài Mỹ
	2
	
	1.200.000

	
	* Thôn Lộ Diêu
	2
	50.000
	1.200.000

	3
	Xã Hoài Hải
	5
	
	3.000.000

	
	* Thôn Kim Giao
	4
	50.000
	2.400.000

	
	* Thôn Diêu Quang
	1
	50.000
	600.000

	III.6
	Thành Phố Quy Nhơn 
	11
	
	6.600.000

	1
	Xã Nhơn Lý
	11
	
	6.600.000

	
	* Thôn Lý lương
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Lý Hưng
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Lý Hòa
	2
	50.000
	1.200.000

	
	* Thôn Minh Chính
	5
	50.000
	3.000.000

	III.7
	Huyện Tây Sơn
	0
	
	0


	Stt
	Chỉ tiêu
	Số giáo viên mẫu giáo dân lập có đến 15/5/2000 (người)
	Mức hỗ trợ sinh hoạt phí MGDL từ kinh phí SNGD (đ/người/tháng)
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí của MGDL trong 12 tháng

(đồng)

	1
	Xã Tây Xuân
	0
	
	0

	
	* Làng Cây Cam
	0
	
	0

	V
	Nhóm các xã có khó khăn
	130
	
	62.400.000

	V.1
	Huyện Tây Sơn
	24
	
	11.520.000

	1
	Xã Bình Thuận
	8
	
	3.840.000

	
	* Thôn Thuận Nhứt
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Thuận Truyền
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn thuận Hạnh
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Hòa Mỹ
	2
	40.000
	960.000

	2 
	Xẫ Tây Thuận
	8
	
	3.840.000

	
	* Thôn Tiến Thuận
	4
	40.000
	1.920.000

	
	* Thôn Thượng Sơn
	4
	40.000
	1.920.000

	3 
	Xã Bình Tân
	8
	
	3.840.000

	
	* Thôn Thuận Ninh
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Mỹ Thạch
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Phú Hưng
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Thuận Hòa
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn An Hội
	1
	40.000
	480.000

	IV. 2
	Huyện Hoài Ân
	34
	
	16.320.000

	1
	Xã Ân Tường Đông
	6
	
	2.880.000

	
	* Thôn Trí Tường
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Diêu Tường
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Lộc Giang
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Tân Thành Nam
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Vĩnh Viễn
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Thạch Long
	1
	40.000
	480.000

	2
	Xã Ân Tường Tây
	11
	
	5.280.000

	
	* Thôn Phú Hữu
	5
	40.000
	2.400.000

	
	* Thôn Phú Khương
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Hà Tây
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Tân Thạch
	3
	40.000
	1.440.000

	3
	Xã Ân Hảo
	17
	
	8.160.000

	
	
	
	
	


	Stt
	Chỉ tiêu
	Số giáo viên mẫu giáo dân lập có đến 15/5/2000 (người)
	Mức hỗ trợ sinh hoạt phí MGDL từ kinh phí SNGD (đ/người/tháng)
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí của MGDL trong 12 tháng

(đồng)

	
	* Thôn Châu Sơn
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Vạn Trung
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Tân Sơn
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Hội Long
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Hội Trung
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Phước Bình
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Tân Xuân
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Bình Hòa
	3
	40.000
	1.440.000

	
	* Thôn Cẩm Đức
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Vạn Hòa
	2
	40.000
	960.000

	IV.3
	Huyện Phù Cát
	33
	
	15.840.000

	1
	Xã Cát Khánh
	12
	
	5.760.000

	
	* Thôn An Quang
	4
	40.000
	1.920.000

	
	* Thôn Ngãi An
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Trung Nhuệ
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Thắng Kiên
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Chánh Lợi
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Phú Long
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Phú Dõng
	1
	40.000
	480.000

	2
	Xã Cát Tiến
	12
	
	5.760.000

	
	* Thôn Chánh Đạt
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Trường Thạch
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Phương Thái
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Phương Phi
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Tân Tiến
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn pHú Hậu
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Trung Lương
	3
	40.000
	1.440.000

	3 
	Xã Cát Sơn
	9
	
	4.320.000

	
	* Thôn Hội Sơn
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Thạch Bàn Tây
	4
	40.000
	1.920.000

	
	* Thôn Thạch Bàn Đông
	3
	40.000
	1.440.000

	VI.4
	Huyện vân Canh
	16
	
	7.680.000

	1
	Xã Canh Vinh
	16
	
	7.680.000


	Stt
	Chỉ tiêu
	Số giáo viên mẫu giáo dân lập có đến 15/5/2000 (người)
	Mức hỗ trợ sinh hoạt phí MGDL từ kinh phí SNGD (đ/người/tháng)
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí của MGDL trong 12 tháng

(đồng)

	
	* Thôn Kinh tế
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Tân Vinh
	3
	40.000
	1.440.000

	
	* Thôn Tăng Lợi
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Hiệp Vinh
	3
	40.000
	1.440.000

	
	* Thôn An Long
	3
	40.000
	1.440.000

	
	* Thôn Bình Long
	2
	40.000
	960.000

	
	* Thôn Tăng Hòa
	1
	40.000
	480.000

	VI.5
	Thành phố Quy Nhơn 
	11
	
	5.280.000

	1
	Xã Nhơn Hải
	6
	
	2.880.000

	
	* Thôn Hải Nam
	4
	40.000
	1.920.000

	
	* Thôn Hải Giang
	2
	40.000
	960.000

	2
	Xã Nhơn Hội
	5
	
	2.400.000

	
	* Thôn Hội Lộc
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Hội Bình
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Hội Thành
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Hội Sơn
	1
	40.000
	480.000

	
	* Thôn Hội Tán
	1
	40.000
	480.000

	VI.6
	Huyện Tuy Phước
	8
	
	3.840.000

	1
	Xã Phước Mỹ
	8
	
	3.840.000

	
	* Thôn kinh Tế
	3
	40.000
	1.440.000

	
	* Thôn Cây thẻ
	3
	40.000
	1.440.000

	
	* Thôn Long Thành
	2
	40.000
	960.000

	VI.7
	Huyện An Nhơn
	4
	
	1.920.000

	
	* Thôn An Trường
	4
	40.000
	1.920.000








